	TRƯỜNG TH AN SINH A
	THỜI KHOÁ BIỂU – NĂM HỌC 2015 -2016
Thực hiện từ: Tuần III- Thứ 2 ngày 07/9/2015


	Thứ
	Tiết
	Lớp 1A- Nguyễn Thị Thùy Dương
	Lớp 1B: Nguyễn Thị Nga

	
	
	Sáng
	Chiều
	Sáng
	Chiều

	2
	
	Môn
	GV
	Môn
	GV
	Môn
	GV
	Môn
	GV

	
	1
	Chào cờ
	
	Âm nhạc
	Trang
	Chào cờ
	
	Tiếng Anh
	Giang

	
	2
	Đạo đức
	Dương
	Tiếng Anh
	Giang
	Toán
	Nga
	Âm nhạc
	Trang

	
	3
	Tiếng Việt
	Dương
	Tiếng Anh
	Giang
	Đạo đức
	Nga
	TH Toán
	Tâm

	
	4
	Tiếng Việt
	Dương
	
	
	Tiếng Việt
	Nga
	
	

	
	5
	Toán
	Dương
	
	
	Tiếng Việt
	Nga
	
	

	3
	1
	Tiếng Việt
	Dương
	
	
	Tiếng Việt
	Nga
	
	


	
	2
	Tiếng Việt
	Dương
	
	
	Tiếng Việt
	Nga
	
	

	
	3
	Toán
	Dương
	
	
	Toán
	Nga
	
	

	
	4
	Mỹ thuật
	Trang
	
	
	TNXH
	Tâm
	
	

	
	5
	TNXH
	Tâm
	
	
	Mỹ thuật
	Trang
	
	

	4
	1
	Tiếng Việt
	Dương
	TH Toán
	Tâm
	Toán
	Nga
	TH Toán
	Nga

	
	2
	Tiếng Việt
	Dương
	TH TV
	Tâm
	Tiếng Việt
	Nga
	TH TV
	Nga

	
	3
	Toán
	Dương
	TH TV
	Tâm
	Tiếng Việt
	Nga
	TH TV
	Nga

	
	4
	Luyện chữ
	  Dương
	
	
	Luyện chữ
	Nga
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	1
	Tiếng Việt
	Dương
	
	
	Tiếng Việt
	Nga
	
	

	
	2
	Tiếng Việt
	Dương
	
	
	Tiếng Việt
	Nga
	
	

	
	3
	Thủ công
	Trang
	
	
	Toán
	Nga
	
	

	
	4
	Toán
	Dương
	
	
	Thủ công
	Trang
	
	

	
	5
	
	
	
	
	
	
	
	

	6
	1
	Tiếng Việt
	Dương
	Thể dục
	Tường
	Tiếng Việt
	Nga
	TH TV
	Tâm

	
	2
	Tiếng Việt
	Dương
	TH TV
	Tâm
	Tiếng Việt
	Nga
	Thể dục
	Tường

	
	3
	KNS,LC
	Dương
	TH Toán
	Tâm
	KNS,LC
	Nga
	Tiếng Anh
	Giang

	
	4
	Sinh hoạt
	Dương
	
	
	Sinh hoạt
	Nga
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	TRƯỜNG TH AN SINH A
	THỜI KHOÁ BIỂU – NĂM HỌC 2015 -2016
Thực hiện từ: Tuần III- Thứ 2 ngày 07/9/2015


	Thứ

	Tiết
	Lớp 2A- Vũ Quốc Long
	Lớp 2B: Nguyễn Thị Hoa

	
	
	Sáng
	Chiều
	Sáng
	Chiều

	2
	
	Môn
	GV
	Môn
	GV
	Môn
	GV
	Môn
	GV

	
	1
	Chào cờ
	
	Tin 
	
	Chào cờ
	
	TH Toán
	Tâm

	
	2
	Đạo đức
	Vũ Long
	Tin
	
	Đạo đức
	Hoa
	TH TV
	Tâm

	
	3
	Tập đọc
	Vũ Long
	
	
	Tập đọc
	Hoa
	Mỹ thuật
	Trang

	
	4
	Tập đọc
	Vũ Long
	
	
	Tập đọc
	Hoa
	
	

	
	5
	Toán
	Vũ Long
	
	
	Toán
	Hoa
	
	

	3
	1
	Toán
	Vũ Long
	Âm nhạc
	Trang
	Toán
	Hoa
	Tiếng Anh
	Giang

	
	2
	Kể chuyện
	Vũ Long
	Mỹ thuật
	Trang
	Kể chuyện
	Hoa
	Tiếng Anh
	Giang

	
	3
	Chính tả
	Hoàn
	Thể dục
	Tường
	TNXH
	Tâm
	Âm nhạc
	Trang

	
	4
	Luyện chữ
	Hoàn
	
	
	Chính tả
	Hoa
	
	

	
	5
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	1
	Toán
	Vũ Long
	TH Toán
	V.Long
	Tin
	
	Toán
	Hoa

	
	2
	Tập đọc
	V.Long
	TH Toán
	V.Long
	Tin
	
	Thể dục
	Tường

	
	3
	Tiếng Anh
	Giang
	TH TV
	V.Long
	
	
	Tập đọc
	Hoa

	
	4
	TNXH
	V.Long
	
	
	
	
	Tập viết
	Hoa

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	1
	Thủ công
	Trang
	
	
	Toán
	Hoa
	
	

	
	2
	Tập viết
	Hoàn
	
	
	Thủ công
	Trang
	
	

	
	3
	Toán
	Vũ Long
	
	
	LTVC
	Hoa
	
	

	
	4
	LTVC
	Vũ Long
	
	
	Chính tả
	Hoa
	
	

	
	5
	TH TV
	Vũ Long
	
	
	Luyện chữ
	Hoa
	
	

	6
	1
	Toán
	Vũ Long
	Tiếng Anh
	Giang
	TH Toán
	Tâm
	Toán
	Hoa

	
	2
	Thể dục
	Tường
	KNS,LC
	V.Long
	TH TV
	Tâm
	TLV
	Hoa

	
	3
	TLV
	Vũ Long
	TH TV
	Vũ Long
	TH TV
	Tâm
	KNS,LC
	Hoa

	
	4
	Chính tả
	Hoàn
	Sinh hoạt
	
	Thể dục
	Tường
	Sinh hoạt
	

	
	
	Sinh hoạt
	
	
	
	
	
	
	


	TRƯỜNG TH AN SINH A
	THỜI KHOÁ BIỂU – NĂM HỌC 2015 -2016
Thực hiện từ: Tuần III- Thứ 2 ngày 07/9/2015


	Thứ
	Tiết
	Lớp 3A- Đào Thị Tình
	Lớp 3B- Phan Thị Quyên

	
	
	Sáng
	Chiều
	Sáng
	Chiều

	2
	
	Môn
	GV
	Môn
	GV
	Môn
	GV
	Môn
	GV

	
	1
	Chào cờ
	
	TH Toán
	Hoàn 
	Chào cờ
	
	
	

	
	2
	Tiếng Việt
	Tình
	TH TV
	Hoàn 
	Tiếng Việt
	Quyên
	
	

	
	3
	Tiếng Việt
	Tình
	Thể dục
	Tường
	Tiếng Việt
	Quyên
	Tin
	

	
	4
	Toán
	Tình
	
	
	Toán
	Quyên
	Tin
	

	
	5
	Đạo đức
	Tình
	
	
	Đạo đức
	Quyên
	
	

	3
	1
	Toán
	Tình
	Thể dục
	Tường
	Toán
	Quyên
	TH Toán
	Quyên

	
	2
	T.Việt
	Tình
	TH Toán
	Tình
	Tiếng Việt
	Quyên
	TH TV
	Quyên

	
	3
	TNXH
	Tình
	TH TV
	Tình
	Tiếng Việt
	Quyên
	Tiếng Anh
	Giang

	
	4
	Tiếng Anh
	Oanh
	
	
	TNXH
	Quyên
	
	

	
	5
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	1
	Toán
	Tình
	Mỹ thuật
	P.Long
	Toán
	Quyên
	Thể dục
	Tường

	
	2
	Tiếng Việt
	Tình
	Thủ công
	P.Long
	T.Việt
	Quyên
	TH Toán
	Hoàn

	
	3
	Tiếng Việt
	Tình
	T.Anh
	Oanh
	TH TV
	Quyên
	Mỹ thuật
	P.Long

	
	4
	TNXH
	Tình
	
	
	Tiếng Anh
	Giang
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	1
	Tiếng Việt
	Tình
	
	
	Âm nhạc
	P.Long
	
	

	
	2
	Tiếng Việt
	Tình
	
	
	Thủ công
	P.Long
	
	

	
	3
	Toán
	Tình
	
	
	T.Việt
	Quyên
	
	

	
	4
	Âm nhạc
	P.Long
	
	
	T.Việt
	Quyên
	
	

	
	5
	TH Toán
	Tình
	
	
	Toán
	Quyên
	
	

	6
	1
	Tiếng Anh
	Oanh
	Tin
	
	 T.Việt
	Quyên
	TH TV
	Hoàn

	
	2
	 Tiếng Việt
	Tình
	Tin
	
	Toán
	Quyên
	Tiếng Anh
	Giang

	
	3
	Toán
	Tình
	
	
	TNXH
	Quyên
	Thể dục
	Tường

	
	4
	KNS,LC
	Tình
	
	
	KNS,LC
	Quyên
	
	

	
	
	Sinh hoạt
	
	
	
	Sinh hoạt
	Quyên
	
	


	TRƯỜNG TH AN SINH A
	THỜI KHOÁ BIỂU – NĂM HỌC 2015 -2016
Thực hiện từ: Tuần III- Thứ 2 ngày 07/9/2015


	Thứ
	Tiết
	Lớp 3C- Đào Thị Thu Thảo

	
	
	Sáng
	Chiều

	2
	
	Môn
	GV
	Môn
	GV

	
	1
	Chào cờ
	
	TH TV
	Thảo

	
	2
	Đạo đức
	Thảo
	Thể dục
	Tường

	
	3
	Tiếng Việt
	Thảo
	TH Toán
	Thảo

	
	4
	Tiếng Việt
	Thảo
	
	

	
	5
	Toán
	Thảo
	
	

	3
	1
	Mỹ thuật
	Trang
	TH TV 
	Tuấn

	
	2
	Toán
	Thảo
	Thủ công
	P.Long

	
	3
	Tiếng Anh
	Oanh
	TH Toán
	Tuấn

	
	4
	Tiếng Việt
	Thảo
	
	

	
	5
	
	
	
	

	4
	1
	
	
	Toán
	Thảo

	
	2
	
	
	Tiếng Việt
	Thảo

	
	3
	Tin
	
	Tiếng Việt
	Thảo

	
	4
	Tin
	
	TNXH
	Thảo

	
	5
	
	
	
	

	

	       5
	1
	Tiếng Việt
	Thảo
	
	

	
	2
	Tiếng Việt
	Thảo
	
	

	
	3
	Tiếng Anh
	Oanh
	
	

	
	4
	Toán
	Thảo 
	
	

	
	5
	TH T.Việt
	Thảo
	
	

	6
	1
	Thể dục
	Tường
	KNS
	Thảo

	
	2
	T.Anh
	Oanh
	TNXH
	Thảo

	
	3
	Toán
	Thảo
	Âm nhạc
	Trang

	
	4
	Tiếng Việt
	Thảo
	
	

	
	5
	Sinh hoạt
	
	
	


	TRƯỜNG TH AN SINH A
	THỜI KHOÁ BIỂU – NĂM HỌC 2015 -2016
Thực hiện từ: Tuần III- Thứ 2 ngày 07/9/2015


	Thứ
	Tiết
	Lớp 4A- Phan Thị Phương
	Lớp 4B- Trần Thị Biển

	
	
	Sáng
	Chiều
	Sáng
	Chiều

	2
	
	Môn
	GV
	Môn
	GV
	Môn
	GV
	Môn
	GV

	
	1
	Chào cờ
	
	Âm nhạc
	P.Long
	Chào cờ
	
	Tiếng Anh
	Oanh

	
	2
	Tiếng Việt
	Phương
	TH Toán
	Phương
	Toán
	Biển
	Tiếng Anh
	Oanh

	
	3
	Tiếng Việt
	Phương
	TH TV
	Phương
	Tiếng Việt
	Biển
	Âm nhạc
	P.Long

	
	4
	Đạo đức
	Hoàn
	
	
	Tiếng Việt
	Biển
	
	

	
	5
	Toán
	Phương
	
	
	Đạo đức
	Hoàn
	
	

	3
	1
	Toán
	Phương
	Tiếng Anh
	Oanh
	Toán
	Biển
	
	

	
	2
	Tiếng Việt
	Phương
	Tiếng Anh
	Oanh
	Tiếng Việt
	Biển
	
	

	
	3
	Khoa học
	Phương
	Kỹ thuật
	P.Long
	Thể dục
	Tuấn
	Tin
	

	
	4
	Thể dục
	Tuấn
	
	
	Khoa học
	Biển
	Tin
	

	
	5
	
	
	
	
	Sử- Địa
	Biển
	
	

	4
	1
	Tiếng Việt
	Phương
	Tin
	
	Tiếng Việt
	Biển
	Tiếng Anh
	Oanh

	
	2
	Tiếng Việt
	Phương
	Tin
	
	Tiếng Việt
	Biển
	Tiếng Anh
	Oanh

	
	3
	Toán
	Phương
	
	
	Toán
	Biển
	TH Toán
	Hoàn

	
	4
	Sử Địa
	Phương
	
	
	Mỹ thuật
	P.Long
	
	


	
	
	Mỹ thuật
	P.Long
	
	
	
	
	
	

	5
	1
	Toán
	Phương
	
	
	Toán
	Biển
	
	

	
	2
	Tiếng Việt
	Phương
	
	
	Tiếng Việt
	Biển
	
	

	
	3
	Tiếng Việt
	Phương
	
	
	Tiếng Việt
	Biển
	
	

	
	4
	Khoa học
	Phương
	
	
	Khoa học
	Biển
	
	

	
	5
	Sử- Địa
	Phương
	
	
	Sử- Địa
	Biển
	
	

	6
	1
	Tiếng Việt
	Phương
	Tiếng Anh
	Oanh
	KNS
	Hoàn
	Thể dục
	Tuấn

	
	2
	Toán
	Phương
	Tiếng Anh
	Oanh
	TH Toán
	Hoàn
	Kỹ thuật
	Tuấn

	
	3
	KNS
	Hoàn
	Thể dục
	Tuấn
	Tiếng Việt
	Biển
	TH TV
	
Hoàn

	
	4
	TH Toán
	Phương
	
	
	Toán
	Biển
	
	

	
	
	 Sinh hoạt
	Phương
	
	
	Sinh hoạt
	Biển
	
	


	TRƯỜNG TH AN SINH A
	THỜI KHOÁ BIỂU – NĂM HỌC 2015 -2016
Thực hiện từ: Tuần III- Thứ 2 ngày 07/9/2015


	Thứ
	Tiết
	Lớp 4C- Nguyễn Văn Nam

	
	
	Sáng
	Chiều

	2
	
	Môn
	GV
	Môn
	GV

	
	1
	Chào cờ
	
	Thể dục
	Tuấn

	
	2
	Đạo đức
	Nam
	Âm nhạc
	

P.Long

	
	3
	Tiếng Việt
	Nam
	T.Anh
	Oanh

	
	4
	Tiếng Việt
	Nam
	
	

	
	5
	Toán
	Nam
	
	

	3
	1
	T.Anh
	Oanh
	Kỹ thuật
	P.Long

	
	2
	T.Anh
	Oanh
	TH TV
	Hoàn

	
	3
	Toán
	Nam
	TH Toán
	Hoàn

	
	4
	Tiếng Việt
	Nam
	
	

	
	5
	
	
	
	

	4
	1
	Tiếng Việt
	Nam
	Thể dục
	Tuấn

	
	2
	Tiếng Việt
	Nam
	Khoa học
	Nam

	
	3
	Mỹ thuật
	P.Long
	TH Toán
	Nam

	
	4
	Toán
	Nam
	
	

	
	5
	Sử Địa
	Nam
	
	

	

	       5
	1
	Tiếng Việt
	Nam
	
	

	
	2
	Tiếng Việt
	Nam
	
	

	
	3
	Toán
	Nam
	
	

	
	4
	Sử- Địa
	Nam
	
	

	
	5
	Khoa học
	Nam
	
	

	6
	1
	Toán
	Nam
	
	

	
	2
	Tiếng Việt
	Nam
	
	

	
	3
	T.Anh
	Oanh
	Tin 
	

	
	4
	KNS
	Nam
	Tin
	

	
	5
	Sinh hoạt
	Nam
	
	


	TRƯỜNG TH AN SINH A


	THỜI KHOÁ BIỂU – NĂM HỌC 2015 -2016
Thực hiện từ: Tuần III- Thứ 2 ngày 07/9/2015


	Thứ
	Tiết
	Lớp 5A- Nguyễn Thị Anh
	Lớp 5B- Ứng Thị Huyền

	
	
	Sáng
	Chiều
	Sáng
	Chiều

	2
	
	Môn
	GV
	Môn
	GV
	Môn
	GV
	Môn
	GV

	
	1
	Chào cờ
	
	Thể dục
	Tường
	Chào cờ
	
	TH Toán
	Huyền

	
	2
	Đạo đức
	Anh
	Khoa học
	Tuấn
	Đạo đức
	Huyền
	TH TV
	Huyền

	
	3
	Tập đọc
	Anh
	Sử Địa
	Hoàn
	Tập đọc
	Huyền
	Khoa học
	Tuấn

	
	4
	Toán
	Anh
	
	
	Toán
	Huyền
	
	

	
	5
	  TH Toán
	Anh
	
	
	Sử Địa
	Huyền
	
	

	3
	1
	Kỹ thuật
	Tuấn
	Tin
	
	Toán
	Huyền
	Âm nhạc
	Hưng

	
	2
	Toán
	Anh
	Tin
	
	Chính tả
	Huyền
	Thể dục
	Tường

	
	3
	Chính tả
	Anh
	
	
	LTVC
	Huyền
	T.Anh
	Oanh

	
	4
	LTVC
	Anh
	
	
	Sử- Địa
	Huyền
	
	

	
	5
	Tiếng Anh
	Oanh
	
	
	
	
	
	

	4
	1
	Mỹ thuật
	Long
	Sử- Địa
	Hoàn
	Toán
	Huyền
	
	

	
	2
	Kể chuyện
	Anh
	Khoa học
	Tuấn
	Mỹ thuật
	Long
	
	

	
	3
	Tập đọc
	Anh
	Thể dục
	Tường
	Kể chuyện
	Huyền
	Tin
	

	
	4
	Toán
	Anh
	
	
	Tập đọc
	Huyền
	Tin
	

	
	
	
	
	
	
	TH Toán
	Huyền
	
	

	5
	1
	Toán
	Anh
	
	
	Tiếng Anh
	Oanh
	
	

	
	2
	TLV
	Anh
	
	
	Tiếng Anh
	Oanh
	
	

	
	3
	LTVC
	Anh
	
	
	Toán
	Huyền
	
	

	
	4
	Tiếng Anh
	Oanh
	
	
	TLV
	Huyền
	
	

	
	5
	Tiếng Anh
	Oanh
	
	
	LTVC
	Huyền
	
	

	6
	1
	Toán
	Anh
	Âm nhạc
	Hưng
	Khoa học
	Tuấn
	Toán
	Huyền

	
	2
	TLV
	Anh
	TH T.Việt
	Hoàn
	Kỹ thuật
	Tuấn
	TLV
	Huyền

	
	3
	TH Toán
	Anh
	Tiếng Anh
	Oanh
	Thể dục
	Tường
	KNS
	Huyền

	
	4
	     KNS
	Anh
	
	
	Tiếng Anh
	Oanh
	Sinh hoạt
	

	
	
	Sinh hoạt
	
	
	
	
	
	
	


	TRƯỜNG TH AN SINH A

KHU THÀNH LONG
	THỜI KHOÁ BIỂU – NĂM HỌC 2015 -2016
Thực hiện từ: Tuần III- Thứ 2 ngày 07/9/2015


	Thứ
	Tiết
	Lớp 1C- Phạm Thị Bích Liên
	Lớp 2C-Vũ Thị Liên

	
	
	Sáng
	Chiều
	Sáng
	Chiều

	2
	
	Môn
	GV
	Môn
	GV
	Môn
	GV
	Môn
	GV

	
	1
	Tiếng Việt
	P.Liên
	Toán
	P.Liên
	Đạo đức
	Tâm
	Tập đọc
	Vũ Liên

	
	2
	Tiếng Việt
	P.Liên
	TH Toán
	P.Liên
	TNXH
	Tâm
	Tập đọc
	Vũ Liên

	
	3
	Đạo đức
	Tâm
	TH T.Việt
	P.Liên
	Âm Nhạc
	Trang
	Toán
	Vũ Liên

	
	4
	Âm Nhạc
	Trang
	
	
	TH Toán
	Tâm
	
	

	
	5
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	1
	Tiếng Anh
	Giang
	
	
	Toán
	Vũ Liên
	
	

	
	2
	Tiếng Anh
	Giang
	
	
	Kể chuyện
	Vũ Liên
	
	

	
	3
	Toán
	P. Liên
	
	
	Chính tả
	Vũ Liên
	
	

	
	4
	Tiếng Việt
	P.Liên
	
	
	Tiếng Anh
	Giang
	
	

	
	5
	Tiếng Việt
	P.Liên
	
	
	Tiếng Anh
	Giang
	
	

	4
	1
	TNXH
	Tâm
	Toán
	P. Liên
	Thủ công
	Trang
	Toán
	Vũ Liên

	
	2
	Thủ công
	Trang
	Tiếng Việt
	P.Liên
	TH T.Việt
	Tâm
	Tập đọc
	Vũ Liên

	
	3
	Mỹ thuật
	Trang
	Tiếng Việt
	P.Liên
	Thể dục
	Tường
	Tập viết
	Vũ Liên

	
	4
	TH Toán
	Tâm
	
	
	Mỹ thuật
	Trang
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	1
	Tiếng Việt
	P.Liên
	
	
	Toán
	Vũ Liên
	
	

	
	2
	Tiếng Việt
	P.Liên
	
	
	LTVC
	Vũ Liên
	
	

	
	3
	Luyện chữ
	Hoàn
	
	
	Thể dục
	Tường
	
	

	
	4
	Thể dục
	Tường
	
	
	Chính tả
	Hoàn
	
	

	
	5
	
	
	
	
	
	
	
	

	6
	1
	Toán
	P.Liên
	TH Toán
	P.Liên
	Toán
	Vũ Liên
	TH Toán
	Vũ Liên

	
	2
	Tiếng Việt
	P.Liên
	TH T.Việt
	P.Liên
	TLV
	Vũ Liên
	TH T. Việt
	Vũ Liên

	
	3
	Tiếng Việt
	P.Liên
	KNS,LC
	P.Liên
	KNS,LC
	Vũ Liên
	Sinh hoạt
	Vũ Liên

	
	4
	TH T.Việt
	P.Liên
	Sinh hoạt
	
	TH Toán
	Vũ Liên
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	TRƯỜNG TH AN SINH A

KHU SƠN LỘC
	THỜI KHOÁ BIỂU – NĂM HỌC 2015 -2016
Thực hiện từ: Tuần III- Thứ 2 ngày 07/9/2015


	Thứ
	Tiết
	Lớp 3D- Bùi Thị Yến
	Lớp 5C- Trịnh Thị Lan Anh

	
	
	Sáng
	Chiều
	Sáng
	Chiều

	2
	
	Môn
	GV
	Môn
	GV
	Môn
	GV
	Môn
	GV

	
	1
	T.Anh
	Giang
	Toán
	Bùi Yến
	Tập đọc
	Lan Anh
	Đạo đức
	Lan Anh

	
	2
	Đạo đức
	Bùi Yến
	TNXH
	Bùi Yến
	Toán
	Lan Anh
	Chính tả
	Lan Anh

	
	3
	Tiếng Việt
	Bùi Yến
	TH Toán
	Bùi Yến
	T.Anh
	Giang
	Sử- Địa
	Lan Anh

	
	4
	Tiếng Việt
	Bùi Yến
	
	
	T.Anh
	Giang
	
	

	
	5
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	1
	Toán
	Bùi Yến
	
	
	Toán
	Lan Anh
	
	

	
	2
	Tiếng Việt
	Bùi Yến
	
	
	LTVC
	Lan Anh
	
	

	
	3
	Tiếng Việt
	Bùi Yến
	
	
	Kể chuyện
	Lan Anh
	
	

	
	4
	TNXH
	Bùi Yến
	
	
	Sử- Địa
	Lan Anh
	
	

	
	5
	TH Toán
	Bùi Yến
	
	
	TH Toán
	Lan Anh
	
	

	4
	1
	Thể dục
	Tường
	Toán
	Bùi Yến
	Khoa học
	Tuấn
	TLV
	Lan Anh

	
	2
	Thủ công
	Tuấn
	Tiếng Việt
	Bùi Yến
	Thể dục
	Tường
	TH Toán
	Lan Anh

	
	3
	TH Toán
	Tuấn
	Tiếng Việt
	Bùi Yến
	Toán
	Lan Anh
	TH TV
	Lan Anh

	
	4
	TH TV
	Tuấn
	
	
	Tập đọc
	Lan Anh
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	1
	TH Toán
	Tuấn
	
	
	Thể dục
	Tường
	
	

	
	2
	Thể dục
	Tường
	
	
	Kỹ thuật
	Tuấn
	
	

	
	3
	Toán
	Bùi Yến
	
	
	TH Toán
	Tuấn
	
	

	
	4
	Tiếng Việt
	Bùi Yến
	
	
	Toán
	Lan Anh
	
	

	
	5
	TH TV
	Bùi Yến
	
	
	LTVC
	Lan Anh
	
	

	6
	1
	Âm nhạc
	P. Long
	Toán
	Bùi Yến
	T.Anh
	Giang
	Toán
	Lan Anh

	
	2
	Mỹ thuật
	P. Long
	Tiếng Việt
	Bùi Yến
	T.Anh
	Giang
	TLV
	Lan Anh

	
	3
	T.Anh
	Giang
	HĐNG
	Bùi Yến
	Âm nhạc
	P. Long
	HĐNG
	Lan Anh

	
	4
	T.Anh
	Giang
	Sinh hoạt
	
	Mỹ thuật
	P. Long
	Sinh hoạt
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	Tên GV
	Tiết
	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ 6

	
	
	Sáng
	Chiều
	Sáng
	Chiều
	Sáng
	Chiều
	Sáng
	C
	Sáng
	Chiều

	Trang

(20T+ Thư kí HĐ)
	1
	
	ÂN 1A
	MT3C
	ÂN 2A
	TC 1C
	
	TC 2A
	
	
	

	
	2
	
	ÂN 1B
	
	MT 2A
	MT 1C
	
	TC 2B
	
	
	

	
	3
	ÂN 2C
	MT 2B
	
	ÂN 2B
	TC 2C
	
	TC 1A
	
	
	ÂN 3C

	
	4
	ÂN 1C
	
	MT-1A
	
	MT 2C
	
	TC 1B
	
	
	

	
	5
	
	
	MT1B
	
	
	
	
	
	
	

	P.Long
(21T)
	1
	
	ÂN 4A
	
	KT 4C
	MT 5A
	MT 3A
	ÂN 3B
	
	ÂN 3D
	

	
	2
	
	ÂN 4C
	
	TC3C
	MT 5B
	TC 3A
	TC 3B
	
	MT 3D
	

	
	3
	
	ÂN 4B
	
	KT 4A
	MT 4C
	MT 3B
	
	
	ÂN 5C
	

	
	4
	
	
	
	
	MT 4B
	
	ÂN 3A
	
	MT 5C
	

	
	5
	
	
	
	
	MT 4A
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Tuấn
(22T)
	1
	
	TD 4C
	KT 5A
	TH TV 3C
	KH 5C
	TD 4C
	TH Toán 3D
	
	KH 5B
	TD 4B

	
	2
	
	KH 5A
	
	
	TC 3D
	KH 5A
	KH 5C
	
	KT 5B
	KT 4B

	
	3
	
	KH 5B
	TD 4B
	THTOÁN3C
	TH Toán3D
	
	KT 5C
	
	
	TD 4A

	
	4
	
	
	TD 4A
	
	TH TV3D
	
	
	
	
	

	
	5
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Tường
(23T)
	1
	
	5A
	
	3A
	3D
	3B
	3D
	
	3C
	1A

	
	2
	
	3C
	
	5B
	5C
	2B
	5C
	
	2A
	1B

	
	3
	
	3A
	
	2A
	2C
	5A
	2C
	
	5B
	3B

	
	4
	
	
	
	
	
	
	1C
	
	2B
	

	
	5
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Tin

(20T)


	1
	
	2A
	
	5A
	2B
	4A
	
	
	
	3A

	
	2
	
	2A
	
	5A
	2B
	4A
	
	
	
	3A

	
	3
	
	3B
	
	4B
	3C
	5B
	
	
	
	4C

	
	4
	
	3B
	
	4B
	3C
	5B
	
	
	
	4C

	
	5
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	Tên GV
	Tiết
	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ 6

	
	
	Sáng
	Chiều
	Sáng
	Chiều
	Sáng
	Chiều
	Sáng
	C
	Sáng
	Chiều

	Giang
(22T)
	1
	3D
	1B
	2C
	2B
	2A
	
	
	
	5C
	2A

	
	2
	
	1A
	2C
	2B
	
	
	
	
	5C
	3B

	
	3
	5C
	1A
	1C
	
	3B
	
	
	
	3D
	1B

	
	4
	5C
	
	1C
	
	3B
	
	
	
	3D
	

	
	5
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Oanh
(26T)
	1
	
	4B
	4C
	4A
	
	4B
	5B
	
	3A
	4A

	
	2
	
	4B
	4C
	4A
	
	4B
	5B
	
	3C
	4A

	
	3
	
	4C
	3C
	5B
	
	3A
	3C
	
	4C
	5A

	
	4
	
	
	3A
	
	
	
	5A
	
	5B
	

	
	5
	
	
	5A
	
	
	
	5A
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Hoàn
(22T)
	1
	
	THToán 3A
	
	
	
	Sử Địa 5A
	
	
	KNS 4B
	THTV 3B

	
	2
	
	TH TV 3A
	
	TH TV 4C
	
	THToán3B
	T.viết 2A
	
	THToán4B
	TH TV5A

	
	3
	Đ.Đ 4A
	Sử Địa 5A
	C.tả 2A
	TH Toán 4C
	
	THToán4B
	LC 1C
	
	KNS 4A
	THTV 4B

	
	4
	Đ.Đ 4B
	
	L.chữ 2A
	
	
	
	CT 2C
	
	Chính tả2A
	

	
	5
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Tâm

(22T)


	1
	Đ.Đ 2C
	TH Toán 2B
	
	
	TH Toán 2C
	TH Toán1A
	
	
	TH Toán2B
	TH TV 1B

	
	2
	TNXH2C
	TH TV 2B
	
	
	TH Toán1C
	TH TV 1A
	
	
	TH TV 2B
	TH TV 1A

	
	3
	Đ.Đ1C
	TH Toán 1B
	TNXH2B
	
	THTV 1C
	L.chữ 1A
	
	
	TH Toán2B
	TH Toán1A

	
	4
	TH Toán.2C
	
	TNXH1B
	
	
	
	
	
	
	

	
	5
	
	
	TNXH1A
	
	
	
	
	
	
	

	Hưng
(TPT Đội)
	1
	
	
	
	ÂN 5B
	
	
	
	
	
	ÂN 5A

	
	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	4
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	5
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


